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HKI (22-23)

I) TRẮC NGHIỆM: 

1. Nhóm oxit nào thuộc loại oxit axit?

A.  P2O5 , SO2, CaO                                 


B.  SO2, CO2, N2O5                       

C.  CuO, CO2, N2O5                     


D.  SO3, CO2, MgO 
2.   Oxit nào sau đây tác dụng được với nước?
A.  Na2O, SO3, CaO
   



B. CuO, CO2, P2O5             

C. SO2, FeO, CaO         



D. K2O, ZnO, SO2 

3.   Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg và MgO trong dd HCl thu được 2,24 lít khí ở đktc. Thành phần % về khối lượng của MgO trong hỗn hợp là:
A. 24 %    
B. 64 %    
C. 76 %    
D. 67 %
4.   Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với axit tạo thành muối và nước?
A.  MgO: Fe2O3; NaOH                                 

B.  Mg; CaO; ZnO                                 

C.  CuO; SO2, Cu(OH)2                             
D.  NaOH; Na2O, SiO2 

5. Hòa tan 12,8 gam Cu trong axit H2SO4 đặc, nóng dư. Thể tích khí SO2 thu được (đktc) là:

A. 4,48 lít    
B. 2,24 lít    

C. 6,72 lít    
D. 8,96 lít

6.   Đốt cháy hoàn toàn lượng quặng chứa 60kg FeS2. Biết PƯ xảy ra hoàn toàn, khối lượng axit sunfuric thu được là:
A. 98 kg    

B. 196 kg     

C. 49 kg    

D. 329 kg
7.  Dãy chất nào sau đây đều tác dụng dung dịch NaOH? 

A.  SO3,  HCl,  MgSO4
     


B.  CO2,  FeO,  H2SO4
C.  CuSO4,  CuO,  HNO3 



D.  HCl,  KOH,  CuSO4   

8.  Dãy chất nào tác dụng được với dd Na2CO3?

A.  dd HCl, dd K2SO4          


B.  dd NaCl,  dd H2SO4
C.  dd KCl,  dd Ba(OH)2          


D.  dd HCl,  dd BaCl2 
9.  Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra khi:

A. sản phẩm có một chất không tan                                  B.   sản phẩm có hai chất không tan

C. sản phẩm có chất không tan hoặc chất khí                   D.  sản phẩm có hai chất khí. 

10.  Kim loại nào phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành muối và giải phóng hiđro?
A.  Zn                  
B.  Cu                 
C.  Ag                   
D.  Au

11. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat có màu xanh. Hiện tượng xảy ra là:

A. Chỉ có màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần.

B. Chỉ một phần đinh sắt bị hoà tan.

C. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không bị hoà tan.

D. Một phần đinh sắt bị hoà tan, kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần.

12. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học giảm dần?
A.  Na ; Zn ; Al ; Cu ; Ag                      
B.  K ;  Fe ; Zn ; Ag ; Au

C.  K, Zn, Mg,  Pb,  Cu                              D.  Na ; Fe ; Pb ; Cu ; Ag   
13. Kim loại nào  không  phản ứng với dung dịch CuCl2?
A.   Ag                
B.  Fe               
C.  Zn                       
D.  Pb

14. Cho vài giọt dung dịch natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dung dịch sắt (III) clorua. Hiện tượng xảy ra là:

A. có kết tủa trắng xanh sau chuyển màu nâu đỏ.
B. có kết tủa trắng xanh tạo ra.

C. có kết tủa xanh đậm.




D. có kết tủa nâu đỏ tạo ra.

15.  Khí clo tác dụng được với những chất nào?

A.  H2O, dd NaOH, O2                                           
B.  H2O, Fe(OH)3, Al               

C.  H2O, dd NaOH, Fe                                              
D.  CuO, dd NaOH, H2

16. Dung dịch CuSO4 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra sản phẩm là:

A.  Cu(OH)2 và NaSO4               
               B. Cu(OH)2 và Na2SO4              

C. CuOH và Na2SO4 

               D. CuOH và NaSO4
17. SO2 không tác dụng được với chất nào?
A.   Dung dịch NaOH      B. Nước             C.  Dung dịch H2SO4         D. Dung dịch Ba(OH)2
18. Nhóm bazơ tan là:

A. KOH, NaOH, LiOH


   

B. KOH, NaOH, Cu(OH)2
                                  

C  Mg(OH)2, NaOH, LiOH              .                             
D. KOH, Fe(OH)3, NaOH


19. Sản xuất NaOH từ nguyên liệu gì?

A.  Dung dịch NaCl đậm đặc  
B. Na2O                   C.  NaCl                         D. Na

20. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với hầu hết kim loại tạo ra:         

A.   Khí SO3   
B. Khí SO2                      C.  Khí H2

D. Cả khí SO2 và khí H2  

II) TỰ LUẬN: 

Câu 1: Hòa tan hết 5,6 gam CaO bằng 250 ml dung dịch HCl. Tính nồng độ mol/lít của dd HCl
Câu 2: Trung hoà hết lượng dd chứa 20 gam NaOH bằng dd axit H2SO4 10% (D = 1,14 g/ml). Tính thể tích dd axit đã dùng.

Câu 3: Có thể dùng chất nào để làm sạch bột Fe lẫn Al? Giải thích. 

Câu 4: Trình bày cách nhận biết ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch: HCl, KOH, KCl, K2SO4, viết PTHH minh họa. 
Câu 5: Cho 10g hỗn hợp gồm 2 kim loại gồm đồng và kẽm tác dụng với 100ml dung dịch HCl vừa đủ.  Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp. 

c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng. 

Câu 6: Trung hoà 400 ml dd NaOH 20% ( D = 1,2g/ml ) bằng dd H2SO4 0,5M  

a. Viết pt hoá học xảy ra.                       

b. Tính thể tích dd H2SO4 đã dùng.
c. Cho lượng muối của phản ứng trên vào dd BaCl2 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
Câu 7: Viết các PTHH biểu diễn dãy chuyển hóa:

a. Fe → FeSO4→ FeCl2→ Fe(NO3)2 →Fe 

b. Fe → FeCl3→ Fe(OH)3 → Fe2O3→ Fe 

c. Al  → AlCl3 → Al(OH)3 →Al2(SO4)3 →  Al

d. CaO   (  Ca(OH)2     (   CaCO3  (   CaSO4  (   CaSO4
e.                       1)                                       ( 2  )                                ( 3 )                                   ( 4)                                  (5)

              Na           (        Na2O     (          NaOH   (        Na2SO4    (       NaCl     (    NaNO3
                                                                          (      (6)             (   ( 7)
                                                                      Na2SO3              SO2
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